
IV. DANH MỤC DƯỢC LIỆU

1 Kinh giới Nhóm 3
Đoạn ngọn cành 

mang lá, hoa

Herba 

Elsholtziae 

ciliatae

Đoạn ngọn 

cành mang lá, 

hoa đã phơi hay 

sấy khô

DĐVN V Kg 20

2 Khổ qua Nhóm 3 Quả chín bỏ hạt

Fructus 

Momordicae 

charantiae

Quả chín bỏ hạt 

phơi sấy khô
DĐVN V Kg 20

3

Khương 

hoàng/Uất 

kim

Nhóm 3 Thân rễ
Rhizoma 

Curcumae 

longae

Thân rễ đã phơi 

hay sấy khô 

hoặc đồ chín.

DĐVN V Kg 50

4 Lá khôi Nhóm 3 Lá
Folium 

Ardisiae

Lá đã phơi hay 

sấy khô 
TCCS Kg 20

5 Lá lốt Nhóm 3 Phần trên mặt đất
Herba Piperis 

lolot

Phần trên mặt 

đất phơi hay 

sấy khô

DĐVN V Kg 40

6 Liên kiều Nhóm 3 Quả chín
Fructus 

Forsythiae

Quả chín đã 

phơi hay sấy 

khô

DĐVN V Kg 10

7
Lục Thần 

khúc
Nhóm 3 Bột dược liệu

Massa 

medicata 

fermentata

Bột dược liệu 

được đóng 

thành bánh.

TCCS Kg 60

8 Một dược Nhóm 3 Vỏ thân, vỏ cành Myrrha
Chất gôm nhựa 

của cây
DĐVN V Kg 20

9
Ngải cứu 

(ngải diệp)
Nhóm 3 Ngọn thân

Herba 

Artemisiae 

vulgaris

Ngọn thân đã 

phơi hay sấy 

khô

DĐVN V Kg 20

10 Ngọc trúc Nhóm 3 Thân rễ
Rhizoma 

Polygonati 

odorati

Thân rễ đã phơi 

hay sấy khô 
DĐVN V Kg 20

11 Ngũ vị tử Nhóm 3 Quả chín
Fructus 

Schisandrae

Quả chín phơi 

hay sấy khô
DĐVN V Kg 20

TT MHH
Tên dược 

liệu
Nhóm 

TCKT (1)
Bộ phận dùng Dạng sơ chế

 Tiêu 

chuẩn 

chất lượng 

Đơn vị 
tính

 Đơn giá 
(VNĐ)  

 Số lượng dự 

kiến sử dụng 

năm 2025 và 

năm 2026 

 Tên khoa học 

 Thành tiền 

(VNĐ) (theo số 

lượng dự kiến 

năm 2025-

2026) 



12 Nhân trần Nhóm 3
Thân cành mang 

lá và hoa

Herba 

Adenosmatis 

caerulei

Thân cành 

mang lá và hoa 

đã phơi hay sấy 

khô

DĐVN V Kg 20

13 Nhũ hương Nhóm 3 Chất gôm nhựa
Gummi resina 

Olibanum

Chất gôm nhựa 

lấy từ cây
DĐVN V Kg 40

14
Tang bạch 

bì
Nhóm 3 Vỏ rễ Cortex Mori

albae radicis

Vỏ rễ đã cạo 

lớp bần phơi 

hay sấy khô

DĐVN V Kg 20

15 Tang chi Nhóm 3 Cành
Ramulus Mori 

albae

Cành được 

phơi hay sấy 

khô

DĐVN V Kg 40

16 Tỳ giải Nhóm 3 Thân rễ Rhizoma 

Dioscoreae

Thân rễ phơi 

hay sấy khô
DĐVN V Kg 20

17
Thạch 

xương bồ Nhóm 3 Thân rễ Rhizoma Acori 

graminei

Thân rễ đã phơi 

sấy khô
DĐVN V Kg 10

18 Tri mẫu Nhóm 3 Thân rễ Rhizoma 

Anemarrhenae

Thân rễ phơi 

hay sấy khô
DĐVN V Kg 20

19
Trinh nữ 

(xấu hổ)
Nhóm 3 Thân, rễ

Herba 

Mimosae 

pudicae

Thân, rễ đã 

phơi hay sấy 

khô

TCCS Kg 20

Tổng (mục 1): 19 mặt hàng

2. DANH MỤC DƯỢC LIỆU BỔ SUNG (CHƯA CÓ TẠI MỤC 1)
Tổng (mục 2) : 0 mặt hàng
Tổng (mục 1 và mục 2): 19 mặt hàng

Nguyễn Viết Hùng Nguyễn Thế Phiệt

Thạch Hà, ngày 17 tháng 9 năm 2024

TRƯỞNG KHOA DƯỢC GIÁM ĐỐC


